
STT Họ và tên Môn dạy Chủ nhiệm lớp Số điện thoại

1 Trần Thị Thu Trang Vật lý 10A01 0933210787

2 Dương Thị Nga Sinh học 10A02 0906478992

3 Nguyễn Thị Diệu Thảo Vật lý 10A03 0979519113

4 Nguyễn Thị Hòa Lịch sử 10A04 0356174344

5 Đỗ Ái Thiên Kim Toán 10A05 0375973459

6 Đặng Thị Thu Thúy Lan Địa lý 10A06 0972666897

7 Hồ Thị Ngọc Phượng Tiếng Anh 10A07 0773990331

8 Nguyễn Hoàng Thu Thảo Toán 10A08 0938257290

9 Lê Thị Ngọc Giàu Lịch sử 10A09 0939390290

10 Nguyễn Thị Thanh Thoan Tiếng Anh 10A10 0968024206

11 Nguyễn Thị Bích Ngọc Ngữ Văn 10A11 0909455993

12 Trần Thị Hằng Toán 10A12 0933084678

13 Vũ Văn Thiện Toán 10A13 0983790520

14 Nguyễn Thị Thu Thủy Tiếng Anh 10A14 0936593509

15 Lê Thị Trang Ngữ Văn 10A15 0979024319

16 Cao Thị Ngọc Ánh Ngữ Văn 10A16 0909764860

17 Đinh Thị Hoài Vân Hóa học 10A17 0983699033

18 Nguyễn Thị Mỹ Tho Vật lý 10A18 0985219601
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